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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SKHCN Khánh Hòa, ngày        tháng 11 năm 2025 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

 Gói thầu số 1: Thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn thuộc kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Đợt 3  

thuộc dự án: Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA   

 

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh 

Hòa;  

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 13/2025/QĐ-UBND ngày 06/8/2025 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư và Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội: Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng 

dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/10/2015 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án; 

Căn cứ Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/10/2015 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án, đối với dự án 
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Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

Căn cứ Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

Căn cứ Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc điều chỉnh Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng; 

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

Căn cứ Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

Căn cứ Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự 

án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-SKHCN ngày 26/8/2022 của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở công trình Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng; 

Căn cứ Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trạm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng – đợt 3; 

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-SKHCN ngày 25/7/2025 của Sở Khoa học và 

Công nghệ Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 1: Thiết bị kiểm 

định, hiệu chuẩn thuộc dự án: Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-SKHCN ngày 31/7/2025 của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Khánh Hòa việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - đợt 3; 

Căn cứ E-HSMT ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-SKHCN ngày 

10/9/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về về việc phê duyệt 

E-HSMT, Gói thầu số 1: Thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn thuộc kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Đợt 3; 

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 

28/2025/BCĐG-YTVN ngày 24/10/2025 của tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Công 

ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Thiết bị Y tế Việt Nam; 

Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu ngày 03/11/2025 của gói thầu số 1: Thiết 
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bị kiểm định, hiệu chuẩn thuộc dự án: Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng;  

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 04/11/2025 của gói thầu số 

1: Thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn thuộc dự án: Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng; 

Xét đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo số 611.1/BCTĐ-KQLCNT-BV 

ngày 06/11/2025 của Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Môi 

trường Bền Vững về báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: 

Thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn thuộc dự án: Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng; 

Xét đề nghị của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 1: Thiết bị 

kiểm định, hiệu chuẩn thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trạm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng - Đợt 3 thuộc dự án: Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng, bao gồm: 

1. Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT: IB2500388718 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có): 8.776.000.000 đồng 

- Tên chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày. 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:  

T

T 

Tên 

nhà 

thầu 

Mã số thuế 
Giá dự thầu 

VNĐ 

Giá dự thầu 

sau hiệu 

chỉnh sai lệch 

thừa (nếu có), 

giảm giá (nếu 

có), VNĐ 

Giá trúng 

thầu, VNĐ 

(bao gồm 

VAT) 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 Công ty 

TNHH 

Thiết bị 

Khoa 

học Kỹ 

thuật 

Mỹ 

Thành 

0300972905 8.699.421.000 8.699.421.000 8.699.421.000 
120 

ngày 

120 

ngày 
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3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: Không có. 

4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu: Thông tin về hàng hóa, 

thiết bị trúng thầu được nêu tại Bảng số 01. 

Điều 2. Giao Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa, 

Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 

1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trung tâm Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Sở và các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (VBĐT); 

- Ban QLDA PT tỉnh (p/h-VBĐT); 

- Lưu: VT, TTTĐC (Lâm). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Quốc Hoàn 
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Bảng số 01 

THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA, THIẾT BỊ TRÚNG THẦU 

(Thông tin được xuất từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn) 

STT Tên hàng hóa Ký mã hiệu 
Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 
Hãng sản xuất 

Cấu hình, 

tính năng 

kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

1 

Hệ thống thiết bị 

kiểm định đồng 

hồ nước lạnh 

đường kính từ 

DN15 đến 

DN50, cấp A, B, 

C 

VNT-15-50-

KQ 
Vinatech 

2024 trở 

về sau 

Việt 

Nam 

Công ty TNHH 

Thiết bị Công 

nghệ Vinatech 

Theo bảng 

chào thông 

số kỹ thuật 

Hệ 

thống 
1  540.201.000 

2 

Bộ thiết bị kiểm 

định cột đo 

nhiên liệu đến 

120 L/phút 

BC-2, BC-5, 

BC-10, BC-

20, BC-50, 

BC-100 

Vinatech 
2024 trở 

về sau 

Việt 

Nam 

Công ty TNHH 

Thiết bị Công 

nghệ Vinatech 

Theo bảng 

chào thông 

số kỹ thuật 

Bộ 1  123.116.000 

3 

Cân điện tử 

(Mức cân tối đa: 

220g, d = 0.01 

mg) 

MCE225S-

3S00-D 
Sartorius 

2024 trở 

về sau 
Đức Sartorius 

Theo bảng 

chào thông 

số kỹ thuật 

Cái 1  497.940.000 

4 

Thiết bị kiểm 

định Áp kế kiểu 

lò xo, kiểu điện 

tử đến 1200 bar, 

cấp chính xác 

đến 1 

LR-Cal 

LSP-1200-H 

(mã hàng 

LSP-1200-

H) 

LR CAL 
2024 trở 

về sau 

Châu 

Âu 
LR CAL 

Theo bảng 

chào thông 

số kỹ thuật 

Bộ 1  603.015.000 

5 

Bộ thiết bị chuẩn 

kiểm định nhiệt 

kế y học 

KP-22-TFT MTC 
2024 trở 

về sau 

Việt 

Nam 
MTC 

Theo bảng 

chào thông 

số kỹ thuật 

Bộ 1  531.407.000 

https://muasamcong.mpi.gov.vn/
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STT Tên hàng hóa Ký mã hiệu 
Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 
Hãng sản xuất 

Cấu hình, 

tính năng 

kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

6 

Bộ thiết bị hiệu 

chuẩn nhiệt độ 

đa kênh cho hiệu 

chuẩn tủ sấy/lò 

nung và các 

buồng nhiệt 

LR8450 Hioki 
2024 trở 

về sau 

Nhật 

Bản 
Hioki 

Theo bảng 

chào thông 

số kỹ thuật 

Bộ 1  358.040.000 

7 

Bộ thiết bị kiểm 

định nhiệt ẩm kế 

(Tủ chuẩn nhiệt 

ẩm kế) 

Optidew 

401 
Michell 

2024 trở 

về sau 
Anh Michell 

Theo bảng 

chào thông 

số kỹ thuật 

Bộ 1  2.187.186.000 

8 

Hệ thống kiểm 

định Taximet 

lưu động (dùng 

cho xe 4 chỗ, 7 

chỗ) 

TX209 MTC 
2024 trở 

về sau 

Việt 

Nam 
MTC 

Theo bảng 

chào thông 

số kỹ thuật 

Hệ 

thống 
1  310.302.000 

9 

Bàn kiểm công 

tơ điện 01 pha, 

24 vị trí, cấp 

chính xác 0.1 

TF9100 (mã 

đặt hàng 

TF9124) 

Shanghai 

Karoth 

2024 trở 

về sau 

Trung 

Quốc 

Shanghai 

Karoth 

Theo bảng 

chào thông 

số kỹ thuật 

Bộ 1  529.006.000 

10 

Bàn kiểm công 

tơ điện 3 pha, 24 

vị trí, cấp chính 

xác 0.1 

TF9300 (mã 

hàng: 

TF9324) 

Shanghai 

Karoth 

2024 trở 

về sau 

Trung 

Quốc 

Shanghai 

Karoth 

Theo bảng 

chào thông 

số kỹ thuật 

Bộ 1  959.911.000 

11 

Bộ thiết bị kiểm 

định phương 

tiện đo tiêu cự 

kính mắt 

Mã hiệu: 

Focimeter 

Calibration 

IODA 
2024 trở 

về sau 
Ý IODA 

Theo bảng 

chào thông 

số kỹ thuật 

Bộ 1  286.432.000 
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STT Tên hàng hóa Ký mã hiệu 
Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 
Hãng sản xuất 

Cấu hình, 

tính năng 

kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

Set (Mã 

hàng FC-12) 

12 

Thiết bị kiểm 

định phương 

tiện đo độ khúc 

xạ mắt 

ARP-1 T2T 
2024 trở 

về sau 

Việt 

Nam 

T2T Vietnam 

Technology 

Theo bảng 

chào thông 

số kỹ thuật 

Bộ 1  940.704.000 

13 

Thiết bị kiểm 

định thấu kính 

đo thị lực 

IFM-1 T2T 
2024 trở 

về sau 

Việt 

Nam 

T2T Vietnam 

Technology 

Theo bảng 

chào thông 

số kỹ thuật 

Bộ 1  832.161.000 
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